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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 16/04/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2404 4.612 565.985.210.000 4.459 548.294.510.000 9.071 1.114.279.720.000
2 VN30F2405 100 12.350.000.000 7.901 970.580.430.000 8.001 982.930.430.000
3 VN30F2406 17 2.084.000.000 0 0 17 2.084.000.000

Tổng 4.729 580.419.210.000 12.360 1.518.874.940.000 17.089 2.099.294.150.000


